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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM  (4 điểm) 

Bài 1. (2 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
a) (0,5 điểm)  Số lớn nhất trong các số 7,898;  7,89;  7,9;  7,099  là:          

A. 7,099  

   B.  7,898

      C.  7,89

       D.  7,9

b) (0,5 điểm)  Phép tính nhân nhẩm 15,438 x 100 có kết quả là:         

A. 0,15438                B. 154,38                 C. 1543,8                 D.  15 438                

c) (0,5 điểm)  Số dư của phép chia 5,538 : 1,5  là:

A. 3


   B 0,3

      C. 0,03

      D. 0,003
d) (0,5 điểm)  Một mảnh bìa hình chữ nhật có chiều dài 6dm và chiều rộng 4,8dm. Tỉ số phần trăm của chiều rộng và chiều dài mảnh bìa đó là:
A. 125% 

   B.  80%

      C.  8%                      D. 0,8%                   
Bài 2. (1 điểm ) Điền dấu >; <; = 
	a. 35ha 50m2       …...    35,50ha  

b. 70 dam2 45m2  ......    70,45dam2    
	c. 67 500 yến       ......    675 tấn
d. 51 tấn 25 kg     ......    51,25 tấn


Bài 3. (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
	a) 45,9 : 0,01 = ………   
	b) 5,78 : 0,1 = ………

	c) 116 : 100  +  16  x 0,1 = ………..


PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm) 
Bài 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:     

 a) 75,7 + 9,03
 
b) 80,6 – 50,21
     c) 58,5 x 2,06
          d) 78,24 : 1,2
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Bài 2. (1 điểm) Tìm X:                                                            

a) X - 18,5 = 56,5 x 4,6                             b) X x 10,8 – X x 0,8 = 96
	
	

	
	

	
	

	
	


Bài 3. (2 điểm)  Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 75m, chiều rộng  bằng 60% chiều dài. Người chủ khu đất dự định mua cây ăn quả trồng trên khu đất đó. Ước tính trung bình cứ 10m2 đất trồng khoảng 4 cây. Em hãy tính số cây trồng người chủ khu vườn đó cần mua. 
Bài giải
	

	

	

	

	

	

	

	


Bài 4. (1 điểm) Tính thuận tiện:
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